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THÔNG BÁO 

Kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên  

vượt khung đợt I năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên 

 

Thực hiện Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư 

số 03/2021/TTBNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

và Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 

của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối 

với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên 

ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm; 

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các phòng, đơn vị thuộc Sở và kết quả rà 

soát, thẩm định của Văn phòng Sở, ngày 11/6/2024, Hội đồng xét nâng bậc 

lương Sở Tư pháp đã họp, thống nhất và đồng ý xét nâng bậc lương thường 

xuyên đợt I/2024 và nâng phụ cấp thâm niên nghề, cụ thể như sau: 

1. Nâng bậc lương thường xuyên: 07 người 

1.1. Bà Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật, hiện giữ ngạch Chuyên viên, mã ngạch 01.003 bậc 

1 hệ số lương 2,34 lên bậc 2, hệ số lương 2,67. Thời điểm hưởng từ ngày 

03/3/2024.  

  1.2. Bà Trần Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật, hiện giữ ngạch Chuyên viên, mã ngạch 01.003 bậc 

1 hệ số lương 2,34 lên bậc 2, hệ số lương 2,67. Thời điểm hưởng từ ngày 

10/5/2024. 

 1.3. Bà Lường Thị Thơm – Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm TGPL Nhà 

nước, Sở Tư pháp, hiện giữ ngạch Trợ giúp viên pháp lý hạng III; mã ngạch 

V02.01.02 bậc 4, hệ số lương 3,33 lên bậc 5, hệ số lương 3,66. Thời điểm hưởng 

từ ngày 01/01/2024. 

 1.4. Ông Lường Văn Bình – Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm TGPL Nhà 

nước, Sở Tư pháp hiện giữ ngạch Trợ giúp viên pháp lý hạng III; mã ngạch 
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V02.01.02 bậc 5, hệ số lương 3,66 lên bậc 6, hệ số lương 3,99. Thời điểm hưởng 

từ ngày 01/5/2024. 

1.5. Bà Bùi Thị Thùy – Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm TGPL Nhà nước, 

Sở Tư pháp, hiện giữ ngạch Trợ giúp viên pháp lý hạng III; mã ngạch 

V02.01.02; bậc 1, hệ số lương 2,34 lên bậc 2, hệ số lương 2,67. Thời điểm 

hưởng từ ngày 08/01/2024. 

  1.6. Bà Phạm Mỹ Hạnh – Kế toán phòng Công chứng số 01, Sở Tư pháp, 

hiện giữ ngạch Kế toán viên, mã ngạch 06.031 bậc 3 hệ số lương 3,00 lên bậc 4, 

hệ số lương 3,33. Thời điểm hưởng từ ngày 10/3/2024. 

  1.7. Bà Phạm Thị Thu Thủy – Viên chức Trung tâm TGPL Nhà nước, Sở 

Tư pháp, hiện giữ ngạch Kế toán viên trung cấp, mã ngạch 06.032; bậc 10, hệ số 

lương 3,66 lên bậc 11, hệ số lương 3,86. Thời điểm hưởng từ ngày 01/11/2023. 

  2. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 0 người 

 Sở Tư pháp thông báo kết quả xét nâng lương thường xuyên và nâng phụ 

cấp thâm niên nghề đợt I/2024 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động thuộc Sở Tư pháp; Giao Văn phòng Sở tham mưu thực hiện theo quy định 

hiện hành./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đình Quế 
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